Ngày soạn: 1/12/2023
TIẾT 24: TAM GIÁC CÂN. ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
· Vận dụng kiến thức chứng minh tam giác cân, dùng tính chất của tam giác cân để giải toán.
· Chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng, vận dụng tính chất của đường trung trực để giải toán.
2. Về năng lực: Phát triển cho HS:
· Năng lực chung:
+ Năng lực tự học: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà và hoạt động cá nhân trên lớp.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: thông qua hoạt động nhóm, HS biết hỗ trợ nhau; trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
· Năng lực đặc thù:
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực tính toán: thông qua các bài tính toán, vận dụng các kỹ năng để áp dụng tính nhanh, tính nhẩm
+ Năng lực giao tiếp toán học: trao đổi với bạn học về phương pháp giải và báo cáo trước tập thể lớp.
· Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được máy tính để kiểm tra kết quả. Năng lực vẽ hình.
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập và nhiệm vụ được giao một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ và có chất lượng các hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
· Giáo án, thước thẳng, máy chiếu.
· Phiếu bài tập cho HS.
2. Học sinh: Vở ghi, đồ dùng học tập, bảng nhóm, …
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)


1

a) Mục tiêu:
· HS mô hình hóa bài toán thực tế thành bài toán dựng hình đơn giản.
· HS có hình ảnh ban đầu về một tam giác cân.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu, bước đầu có hình dung về hình ảnh của tam giác cân.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV yêu cầu HS đọc tình huống mở đầu
Kiến trúc sư vẽ bản thiết kế ngôi nhà hình tam giác theo tỉ lệ 1: 100. Biết rằng ngôi nhà cao 5 m, bề ngang mặt sàn rộng 4 m và hai mái nghiêng như nhau. Theo em, trên bản thiết kế làm thế nào để xác định được chính xác điểm C thể hiện đỉnh ngôi nhà?
· GV giới thiệu điểm A và B thể hiện bề ngang mặt sàn của ngôi nhà (AB = 4m), đưa ra vấn đề: Vị trí điểm C phải thỏa mãn điều gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
· Trả lời câu hỏi: cách đều A và B, đường cao đỉnh C của tam giác ABC phải có chiều dài bằng 5 cm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: "Hình ảnh chúng ta được quan sát là hình ảnh của một tam giác cân, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm và tính chất của những tam giác đặc biệt này."
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Định nghĩa tam giác cân
a) Mục tiêu:
· HS hiểu và nhận biết được tam giác cân, các yếu tố cạnh, góc.
b) Nội dung:
HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, trả lời câu hỏi, thực hiện câu hỏi
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, nhận biết tam giác cân
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đưa ra khái niệm tam giác cân, cho HS phát biểu lại, lấy ví dụ tam giác ABC cân tại A với cạnh đáy và góc ở đáy, góc ở đỉnh.
	I. Tam giác cân và tính chất
1. Định nghĩa:
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Ví dụ:
Tam giác ABC cân tại A vì AB = AC. Hai cạnh bên: AB, AC.
Cạnh đáy: BC
Hai góc ở đáy: góc B, góc C





Hoạt động 2: Tính chất tam giác cânTam giác
Cạnh bên
Cạnh đáy
Góc ở đỉnh














a) Mục tiêu:
· HS nắm được cách chứng minh các tính chất của tam giác cân
· HS nêu được và khái quát lại tính chất của tam giác cân
b) Nội dung:
HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV, trả lời câu hỏi, thực hiện các HĐ1, 2 làm bài Luyện tập 1, Thử thách nhỏ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, nhận biết tam giác cân và tính chất của nó, từ đó tính số đo, cạnh của tam giác.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cần đạt

	· GV dẫn dắt: Ngoài hai cạnh bằng nhau ra, tam giác cân còn có những yếu tố nào bằng nhau nữa hay không? Để trả lời cho câu hỏi này cô và cả lớp sẽ cùng đi tìm hiểu tính chất của tam giác cân.
· GV cho HS lên thuyết trình bài tập nhóm đã giao về nhà làm
· Đại diện 2 nhóm lên trình bày
· Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung
Từ kết quả của HĐ cho biết
+ Khi tam giác ABC cân tại A thì hai góc ở đáy có mối quan hệ gì?
+ Khi tam giác có 2 góc bằng nhau thì tam giác đó có là tam giác cân không?
	HĐ1:
a) Xét ABD và ACD có:
AD là cạnh chung AB = AC (gt)
BD = DC (D là trung điểm BC)
 ABD = ACD (c.c.c)
b) Do đó: Góc B = Góc C
HĐ2:
a) Xét MPK và NPK có:
PK là cạnh chung Góc APK = góc NPK Góc PKM = góc PKN
 MPK = NPK (g.c.g)
b) MP = NP nên tam giác MNP cân tại P.




	Hãy rút ra kết luận về tính chất của tam giác cân.
· GV cho HS phát biểu tính chất, cho HS viết dưới dạng kí hiệu.







+ Nếu tam giác ABC có thì tam giác cân tại đâu?
· HS áp dụng làm Luyện tập 1.
· GV cho HS nhận xét về cạnh và góc của tam giác DEF trong Luyện tập 1, rồi giới thiệu ta gọi tam giác như thế là tam giác đều.

· GV cho HS làm Thử thách nhỏ theo nhóm 4.
Từ đó rút ra các cách chứng minh tam giác đều?
(Các cách: Tam giác có ba cạnh hoặc ba góc bằng nhau hoặc tam giác cân có một góc bằng ).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
· HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
· HS thực hiện nhóm làm phần Câu hỏi, HĐ1, HĐ 2 và Thử thách nhỏ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
· HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày
· Đại diện nhóm trình bày bài.
· Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
	*Tính chất:
Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. Ngược lại, một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
Luyện tập 1:
Tam giác DEF có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau. Đó là tam giác đều. Chú ý:
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
Thử thách nhỏ:
a) Tam giác có ba góc bằng nhau thì cân tại một đỉnh bất kì, do đó ba cạnh bằng nhau, nên nó là tam giác đều.
b) Tam giác cân có hai góc bằng nhau, mà tổng ba góc bằng , lại có một góc bằng , nên cả ba góc bằng nha




Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV tổng hợp lại các kiến thức về tam giác cân, tính chất và tam giác đều, cho HS ghi chép vào vở.


Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về tam giác như tổng ba góc trong tam giác, tính chất tam giác cân, tam giác đều để giải các bài tập
b) Nội dung: Các bài tập trong bài học
c) Sản phẩm: Tìm được lời giải của bài toán
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cần đạt

	Bước 1: Giao nhiệm vụ 1
· GV cho HS đọc đề bài 1.
Yêu cầu HS đứng tại chỗ nêu cách làm.
Yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· 2 HS lên bảng làm bài tập
HS dưới lớp làm bài và quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả
· HS nhận xét bài làm của các bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả
· GV nhận xét chung
· GV có thể HD học sinh ghi công thức tính nhanh các góc khi biết một góc bất
kì của tam giác cân
	Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A
1. Biết góc A = 600. Tìm các góc còn lại của tam giác ABC
2. Biết góc B = 600. Tìm các góc còn lại của tam giác ABC
KQ:
1. Góc B = Góc C = 600
2. Góc A = Góc C = 600

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
· GV cho HS đọc đề bài bài 2. Yêu cầu:
· HS thực hiện giải theo nhóm (4 nhóm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS đọc đề bài, làm bài tập theo nhóm
· Đại diện các nhóm báo cáo
Bước 3: Báo cáo kết quả
	Bài 2: Trong các hình sau, hình nào là tam giác cân, hình nào là tam giác đều? Giải thích tại sao?
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	· GV gọi theo hình (mỗi hình cử 1 đại diện nhóm báo cáo KQ)
· HS còn lại nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả
· GV cho HS nhận xét bài làm của các nhóm.
GV nhận xét chung





















Bước 1: Giao nhiệm vụ
· GV cho HS đọc đề bài bài 3. Yêu cầu:
· HS vẽ hình
· Nêu định hướng làm
· Làm bài cá nhân
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS đọc đề bài, nêu định hướng giải
· 1 HS lên bảng vẽ hình
· 1 HS lên bảng làm bài tập HS còn lại làm bài vào vở Bước 3: Báo cáo kết quả
HS nhận xét chéo bài làm của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá kết quả.
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Giải

1. Ta có: DEH  có: DE = DH

 DEH cân tại D
Có: DE = DH; EF = HG
  DF = DG 

  DFG cân
 2. Ta có: Góc K = 1800 – góc I – góc J = 700

  IJK cân

 3. Có: MO = MP = PO  MPO đều

 Lại có: LO = MO  LOM cân tại O


 Nên LOM = MPN
  ML = MN 

  LMN cân tại M

Bài 3: Cho góc xOy = 1200, điểm A thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ AB vuông góc với Ox, AC vuông góc với Oy. Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?
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 Xét hai tam giác vuông ABO và ACO 
 Góc AOB = Góc AOC
 OA là cạnh chung


  ABO = ACO
 AB = AC

 ABC cân tại A
 Có: Góc BOA + Góc BAO = 900
 Góc AOB = 1200 : 2 = 600
 Góc BAO = 300
 Góc BAC = 600

 ABC đều



Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò
· GV tổng kết lại kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy
· Học sinh về nhà ôn lại bài và các kiến thức đã học, làm bài tập trong SGK, SBT
· Chuẩn bị phần sau: “Đường trung trực của một đoạn thẳng
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